CHƯƠNG I: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC

Bài 1: HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ LỊCH SỬ ĐƯỢC CON NGƯỜI NHẬN THỨC
1. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức a/ Lịch sử
· Hiện thực lịch sử
- Lịch sử: ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Hiện thực lịch sử: Là sự vật, hiện tượng diễn ra trong quá khứ, ………………………
…………………………………………………………………………………………...
· Lịch sử được con người nhận thức
- …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
- Con người vẫn chưa nhận thức và tái hiện hoàn toàn, đầy đủ hiện thực lịch sử đã xảy ra.
b/ Sử học.
· Khái niệm Sử học
· Sử học là khoa học nghiên cứu về ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
· Đối tượng nghiên cứu của Sử học
· Là quá trình phát sinh, phát triển, suy vong của ………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
· Chức năng, nhiệm vụ của Sử học
- Chức năng
+ Chức năng khoa học: ………………………………………………………………….
+ Chức năng xã hội: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
+ Chức năng giáo dục: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
- Nhiệm vụ
+ Cung cấp tri thức khoa học để giải thích hiện tượng lịch sử ………………………….
…………………………………………………………………………………………...
+ Góp phần nâng cao ……………………………………………………………………
+ Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và ……………………………………………..
2. Tri thức lịch sử và cuộc sống
a/ Sự cần thiết của việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời
- Tri thức lịch sử ………………………………………………………………………...
- Tri thức về lịch sử ……………………………………………………………………..
· Việc học tập lịch sử suốt đời giúp …………………………………………………….
b/ Thu thập thông tin, sử liệu, làm giàu tri thức lịch sử.
· Là những hoạt động quan trọng trong ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
· Quy trình thu thập, xử lí thông tin: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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c/ Kết nối tri thức, bài học lịch sử vào cuộc sống
· Lịch sử cung cấp cho con người những kinh nghiệm quý báu ………………………..
…………………………………………………………………………………………..
· Lịch sử cho biết về những giá trị truyền thống và …………………………………….
- Bảo tàng ……………………………………………………………………………….

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
1/. So sánh hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử được con người nhận thức.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2/. Lịch sử là quá khứ, vậy hiện thực lịch sử có phải là quá khứ hay không ? Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích.
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….………………………………
· VẬN DỤNG
Trình bày với các bạn trong lớp suy nghĩ của em về một bài học lịch sử đã tiếp nhận trong quá trình học tập ở trường hay đi tham quan, xem phim… được em vận dụng vào thực tiễn.
[image: ]



CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC BÀI 2: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC
1. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.
a/ Mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.
· Sử học nghiên cứu, phục dựng lại bức tranh hiện thực lịch sử, ……………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của di sản, là ……………………..
………………………………………………………………………………………….. b/ Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.
· Bảo tồn và phát huy giá trị di sản là hoạt động ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
· Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản góp phần ………………………………....
…………………………………………………………………………………………..
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2. Sử học với sự phát triển du lịch
a/ Vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch
- Các di tích lịch sử - văn hóa là ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
· Du lịch khai thác các di sản văn hóa, lịch sử, …………………………………………
b/ Vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hoá
· Du lịch chính là nguồn động lực thúc đẩy …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Du lịch văn hóa phát triển vừa tạo ra việc làm, thu nhập cho người lao động.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
1/. Vì sao chúng ta cần tham gia bảo vệ các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….. 2/. Theo em ngành du lịch cần phải làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
* VẬN DỤNG
Sưu tầm tài liệu và thực hiện một đoạn Video clip (nhóm 3-5 HS) về một di sản văn hóa hoặc di sản thiên nhiên của địa phương, dân tộc để em giới thiệu với du khách.



CHƯƠNG III: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI
Bài 3: KHÁI NIỆM VĂN MINH
1. Khái niệm văn minh
· Văn minh là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần ……………………………….
…………………………………………………………………………………………...
- Văn minh là ……………………………………………………………………………
2. Phân biệt khái niệm văn hoá và văn minh
- Văn hoá là ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Văn hoá là ……………………………………………………………………………..
· Văn minh biểu hiện trình độ phát triển cao của nền văn hoá; đối lập với dã man, nguyên thuỷ.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lấy ví dụ cụ thể để giải thích khái niệm văn minh.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
* VẬN DỤNG
Tìm hiểu và trình bày về một kì quan thế giới cổ -trung đại mà em yêu thích trong hình 3.6 Sách giáo khoa trang 17.


Bài 4: VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI
1. Thành tựu văn minh tiêu biểu

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	a/ Chữ viết
	· Người Ai Cập: sáng tạo ra chữ tượng hình  ……………………..
………………………………………………………………………..
· Viết trên đá, xương, vải gai, da thú  về sau chủ yếu viết trên giấy pa-pi-rút.
- Ý nghĩa: Là cơ sở ………………………………………………….
……………………………………………………………………….

	b/ Khoa học tự nhiên
	· Thiên văn học và phép tính lịch:
+ Ra đời do nhu cầu …………………………………………………
+ Tạo ra Dương lịch cổ: …………………………………………….
……………………………………………………………………….
· Toán học:
+ Ai Cập ……………………………………………………………..
+ Phát minh ra ………………………………………………………
……………………………………………………………………….
- Y học: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
- Kĩ thuật: có những ứng dụng trong cuộc sống: ……………………
……………………………………………………………………….
- Ý nghĩa: Phản ánh trình độ phát triển của con người, …………….
……………………………………………………………………….



	c/ Kiến trúc
	- Kiến trúc:

	điêu khắc
	+ Có nhiều công trình kiến trúc kì vĩ.

	
	+ Cung điện, đền thờ và Kim Tự Tháp ………………………………

	
	………………………………………………………………………..

	
	- Điêu khắc: đạt trình độ cao…………………………………………

	
	………………………………………………………………………..

	
	- Ý nghĩa: Cho thấy sức lao động, ……………………………………

	
	………………………………………………………………………..



2. Ý nghĩa
· Những thành tựu của Ai Cập đã cho thấy ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
- Văn minh Ai Cập ………………………………………………………………………

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng tìm hiểu một thành tựu tiêu biểu trong một số lĩnh vực của nền văn minh Ai Cập thời cổ đại theo gợi ý: tên lĩnh vực, tên thành tựu, ý nghĩa.
* VẬN DỤNG
1. Kể tên một số thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại vẫn còn giá trị sử dụng trong thực tiễn ngày nay. Phân tích ý nghĩa và giá trị của những thành tựu này.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
2. Dựa vào Hình 4.9( Sách giáo khoa – trang 23), em hãy chọn và giải mã ba trong số các biểu tượng của nền văn minh Ai Cập thời cổ đại.


Bài 5: VĂN MINH TRUNG HOA THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI
1. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/ Chữ viết
· Từ thế kỉ XVI TCN, họ đã sáng tạo ra chữ tượng hình …………………………
…………………………………………………………………………………………...
- Chữ viết được ……………………………………………………………………...
· Ý nghĩa: là thành tựu quan trọng đặt nền tảng cho ………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
b/ Văn học, nghệ thuật
*Văn học:
- Văn học có nhiều thể loại như: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
- Ý nghĩa: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

*Nghệ thuật
- Kiến trúc: nhiều công trình tiêu biểu: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
- Điêu khắc: phong phú với các …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Hội họa: Phong phú với các đề tài về: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
- Âm nhạc:	Trung Quốc là “đất nước của nhạc lễ” với bộ Kinh Thi tiêu biểu gồm 3 phần: Phong, Nhã, Tụng.
c/ Sử học
- Có nhiều tác phẩm giá trị: ……………………………………………………………..
· Từ thời nhà Đừơng thành lập Sử quán (cơ quan biên soạn lịch sử).
- Ý nghĩa: ………………………………………………………………………………..
d/ Khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học và lịch pháp
*Toán học:
· Nhiều bộ sách toán học: Chu bễ toán tinh, Cửu chương toán thuật.
· Thời Nam - Bắc triều, nhà toán học Tổ Xung Chi đã tìm ra số Pi chính xác gồm bảy số phần thập phân….
- Ý nghĩa: ……………………………………………………………………………….
· Thiên văn học và lịch pháp:
- Thiên văn học: ………………………………………………………………………..
- Lịch pháp: tạo ra lịch, hệ thống 10 Thiên can, 12 Địa chi…
=> Ý nghĩa: Xác định thời gian gieo trồng; tính toán trong sản xuất, xây dựng.
· Y học:
· Có nhiều bộ sách y dược: Thần nông bản thảo kinh, Bản thảo cương mục…
· Ý nghĩa: Giúp nghiên cứu về bênh lí, phương pháp chữa trị (châm cứu, bấm huyệt).
*Các phát minh kĩ thuật:
- Có 4 phát minh quan trọng: ……………………………………………………………
· Ý nghĩa: thúc đẩy sự phát triển của lịch sử Trung Quốc và được truyền bá, ứng dụng rộng rãi trên thế giới.
e/ Tư tưởng , tôn giáo
· Các thuyết Âm dương, Bát quái, Ngũ hành: Ảnh hưởng trong triết học ở Trung Quốc.
· Nho gia: - Do Khổng Tử sáng lập .
· Nội dung: về triết học, đạo đức, đường lối trị nước và giáo dục
=> Là tư tưởng ……………………………………………………….
· Pháp gia: - Do Quản Trọng khởi xướng
· Nội dung: chủ trương dùng pháp luật để quản lý đất nước.
· Mặc gia: - Do Mặc Tử sáng lập.
· Nội dung: thuyết Kiêm ái, phản đối chiến tranh xâm lược.
· Đạo gia và Đạo giáo:
· Đạo gia : Do Lão Tử khởi xướng.
· Đạo giáo: được hình thành trên cơ sở tín ngưỡng dân gian và học thuyết Đạo
gia.

· Phật giáo:
- Du nhập vào TQ ………………………………………………………………….
· Có ảnh hưởng qua lại với Nho giáo, Đạo giáo.
· Đóng góp nhiều thành tựu quan trọng trong lịch sử văn minh Trung Hoa cổ trung đại.
2. Ý nghĩa
· Những thành tựu đã phản ánh …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
· Góp phần quan trọng vào tiến trình …………………………………………………..
· Là cơ sở để nhân dân Trung Hoa tiếp tục sáng tạo toàn diện trong các thời kỳ phát triển về sau.
LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Hoa thời cổ- trung đại theo gợi ý: tên lĩnh vực, tên thành tựu, ý nghĩa.
* VẬN DỤNG
Em hãy chọn một trong bốn đại phát minh kĩ thuật của Trung Quốc cổ trung
- đại và soạn một bài thuyết trình về tầm quan trọng của phát minh đó đối với sự phát triển của nhân loại.

Bài 6: VĂN MINH ẤN ĐỘ THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI
1.  Thành tựu văn minh tiêu biểu a/. Chữ viết và văn học
· Chữ viết:
+ Đầu tiên là kí tự cổ, …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………… …..
+ Ý nghĩa: Là phát minh quan trọng, ……………………………………………………
· Văn học:
+ Các tác phẩm: kinh Vêđa, sử thi Mahabharata và Ramayana, kịch thơ ….
+ Ý nghĩa: phản ánh mọi mặt đời sống xã hội Ấn Độ thời bấy giờ và ảnh hưởng đến các quốc gia khác.
b/. Nghệ thuật
- Kiến trúc: phong phú, đặc sắc, ………………………………………………………..
+ Kiến trúc Phật giáo: …………………………………………………………………..
+ Kiến trúc Hinđu giáo: ………………………………………………………………...
+ Kiến trúc Hồi giáo: tháp Cu-túp Mi-na, lăng Ta-giơ Ma-han…
- Điêu khắc: Tạc tượng Thần-Phật ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
=> Ý nghĩa: Có nền nghệ thuật tạo hình phát triển, ………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
 c/. Khoa học tự nhiên
· Thiên văn học: tạo ra lịch, nhận thức được Trái Đất và Mặt trăng có hình cầu…
- Toán học: ……………………………………………………………………………..
- Vật lý: …………………………………………………………………………………
· Hóa học: ra đời sớm do nhu cầu của các nghề thủ công như …………………………
…………………………………………………………………………………………..

· Y học: Biết sử dụng thuốc tê, thuốc mê, phẩu thuật, sử dụng thảo mộc chữa bệnh…
=> Ý nghĩa: Là minh chứng cho sức sáng tạo phi thường, tạo nên bản sắc và niềm tự hào của dân tộc, thúc đẩy văn minh Ấn Độ phát triển.
d/. Tôn giáo và tư tưởng
· Tôn giáo: Bà La Môn, Hin đu giáo và Phật giáo, các tôn giáo khác (đạo Hồi, đạo Sích…)
+ Bà La Môn giáo là ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
+ Hinđu giáo hình thành …………………………………………………………...
+ Phật giáo: ra đời thế kỷ VI, lí giải nguyên nhân nỗi khổ và cách thức giải thoát.
=> Ý nghĩa: đóng một vai trò trung tâm và cơ bản trong cuộc sống người dân và ảnh hưởng nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến trúc, điêu khắc.
· Triết học: Đề cập đến nhiều vấn đề về: ………………………………………………..
- Tư tưởng: trào lưu tư tưởng chịu ảnh ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
2. Ý nghĩa
· Văn minh Ấn Độ để lại nhiều giá trị độc đáo.
· Chứng minh cho sức sáng tạo phi thường, biểu đạt tâm hồn và trí tuệ phong phú của cư dân trong quá khứ.
· Nhiều thành tựu của văn minh Ấn Độ đã lan toả ra các nước trong khu vực bằng con đường hoà bình (VN, TQ…)
· Những thành tựu về khoa học tự nhiên cũng có đóng góp vào kho tàng tri thức nhân loại.
CÂU HỎI VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê những thành tựu của văn minh Ấn Độ thời cổ- trung đại theo gợi ý: tên lĩnh vực, tên thành tựu, ý nghĩa.
* VẬN DỤNG
Lựa chọn một di sản văn hóa Việt nam chịu ảnh hưởng từ văn minh Ấn Độ và trình bày những giá trị đặc sắc của di sản đó.

Bài 7: VĂN MINH HY LẠP – LA MÃ THỜI CỔ ĐẠI
1. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/. Chữ viết
- Người Hy Lạp: ……………………………………………………………………….
- Người La Mã tiếp thu chữ cái Hy Lạp ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
=> Ý nghĩa: Hệ thống chữ viết đơn giản hơn, với cách ghép chữ thành từ để thể hiện ý nghĩ con người.
b/. Văn học
* Thần thoại: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
=> Ý nghĩa: Ca ngợi lòng dũng cảm, trí thông minh, đề cao tình yêu gia đình, quê hương, ca ngợi hòa bình.
* Thơ ca và văn xuôi:
- Lấy chất liệu từ ………………………………………………………………………..

+ Sử thi Iliát và Ôđixê của Hôme, truyện ngụ ngôn.
=> Ý nghĩa: Là áng hùng ca về cuộc chiến giữa các thành bang Hy Lạp với thành Troy.
* Kịch: …………………………………………………………………………………..
=> Ý nghĩa: ………………………………………………………………………...
c/. Nghệ thuật
· Kiến trúc:
- Nhà hát, sân vận động, ………………………………………………………………...
- Tiêu biểu: ………………………………………………………………………………
=> Ý nghĩa: Có giá trị nghệ thuật và thẩm mĩ cao, ………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
· Điêu khắc:
· Đạt tính chuẩn xác trong tạo hình.
- Tiêu biểu: ………………………………………………………………………………
=> Ý nghĩa: Đạt trình độ tuyệt mĩ với vẻ đẹp ……………………………………….
d/.Thiên văn học, lịch pháp
· Nêu ra thuyết Nhật tâm, tính chu vi trái đất,
- Làm ra lịch và ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
e/. Khoa học tự nhiên
· Tiếp thu tri thức của Ai Cập, Lưỡng Hà  Khái quát thành các định lý, định luật, định đề
· Các nhà khoa học như Talét, Pitago, Ơclit, Ácsimét, Hipôcrát.
=> Ý nghĩa: có giá trị khái quát hóa cao
g/. Tư tưởng, tôn giáo
* Tư tưởng:
· Hy Lạp là “quê hương của triết học phương Tây”, …………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
- Các triết gia: Hê-ra-clit, Ta-let, Đê-mô-crit, Pla-tôn…
=> Ý nghĩa: Giải thích sự hình thành của vũ trụ và cuộc đấu tranh trong thế giới muôn loài.
· Tôn giáo.
- Tín ngưỡng: ………………………………………………………………………….
- Tôn giáo: …………………………………………………………………………….
=> Ý nghĩa: Ảnh hưởng đến tôn giáo ở châu Âu sau này.
h/. Thể thao
· Từ thế kỉ VIII TCN, tổ chức thi Ôlimpic (4 năm 1 lần) nhằm tôn vinh các vị thần.
· Các môn thi đấu gồm: đấu vật, chạy, đua ngựa...
=> Ý nghĩa: Thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần thượng võ, tình đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc.
2. Ý nghĩa
· Có tính hiện thực cao
· Thành tựu văn học, nghệ thuật,.. tạo nên bản sắc cho văn hoá châu Âu về sau.
· Nhiều thành tựu còn nguyên giá trị đến ngày nay: mẫu tự Latinh, chữ số La Mã,…

CÂU HỎI VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng tìm hiểu một thành tựu tiêu biểu trong các lĩnh vực của nền văn minh Hi Lạp – La Mã thời cổ đại theo gợi ý: tên lĩnh vực, tên thành tựu, ý nghĩa.
* VẬN DỤNG
1/. Tại sao nói, văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại là cơ sở của nền văn hóa châu Âu hiện đại? ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
2/. Đỉnh Ôlimpia và vòng nguyệt quế thường tượng trưng cho điều gì ? Tại sao các kì Thế vận hội Ôlimpic lại có tục rước đuốc từ ngọn núi Ô-lim-pớt?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

BÀI 8: VĂN MINH THỜI PHỤC HƯNG

1. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/ Tư tưởng
· Chủ nghĩa nhân văn: lên án, đả kích giai cấp phong kiến; …………………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Trường phái duy vật công kích triết học kinh viện, chủ nghĩa duy tâm, tách triết học ra khỏi thần học. Tiêu biểu là Phranxít Bê-cơn.
=> Ý nghĩa: Mang nhiều điểm ………………………………………………………….
b/ Văn học
- Có nhiều tác phẩm ……………………………………………………………………
· Tiêu biểu: thơ Thần khúc, Cuộc đời mới (Đantê), truyện Mười ngày (Bôcaxiô), Đôn Kihôtê (Xécvantét), kịch Rômêô và Giuliét, Hămlét (Sếchxpia).
=> Ý nghĩa: Truyền bá tư tưởng nhân đạo, …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
c/ Nghệ thuật
* Hội họa và điêu khắc:
- Mượn chủ đề …………………………………………………………………………..
· Hoạ sĩ nổi tiếng: Lêôna đờ Vanhxi, Mikenlănggiơ, Raphaen.
* Kiến trúc: được phục hồi ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
=> Ý nghĩa: Thể hiện …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
d/ Khoa học, kĩ thuật, thiên văn học
· Khoa học:
· Toán học, vật lí, y học đạt nhiều thành tựu.
- Tiêu biểu như …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
* Kĩ thuật: có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...
· Thiên văn học:
· Có nhiều thành tựu quan trọng, ……………………………………………………….
· Tiêu biểu: Côpécních, Brunô, Galilê.
2. Ý nghĩa
· Văn hoá Phục hưng đặt nền tảng, chuẩn bị cho thời kỳ ………………………………
…………………………………………………………………………………………..
· Góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn minh nhân loại, ………………………
…………………………………………………………………………………………..

CÂU HỎI VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê thành tựu văn minh tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng theo nội dung: tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học.
* VẬN DỤNG
Hãy chọn và tìm hiểu một thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng và thuyết minh những giá trị “vượt thời gian “ của thành tựu đó.



CHƯƠNG III: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Bài 9: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI CẬN ĐẠI
1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất a/ Bối cảnh lịch sử
-CMCN lần 1 diễn ra từ …………………………………………………………………
- Anh là nước ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
· CMCN ở Anh bắt đầu từ những phát minh ……………………………………………
b/ Thành tựu tiêu biểu
- 1733: Giôn-Cay phát minh ra ………………………………………………………….
- 1764: Giêm Ha-gri-vơ …………………………………………………………………
- 1779: Crôm-tơn cải tiến ………………………………………………………………..
- 1785: Các-rai chế tạo ra máy dệt ………………………………………………………
- 1784: Giêm-oát chế ra …………………………………………………………………
 Máy hơi nước ra đời  …………………………………………………………….
· 1735: phát minh về phương pháp nấu than cốc  …………………………………….
· 1784: Hen-ri Cót tìm ra cách luyện sắt “pút -đinh”  ………………………………...
………………………………………………………………………………………….
· 1856: Hen-ri Bê-sê-mơ phát minh ra lò luyện gang lỏng thành thép.
· Giao thông vận tải:
- 1814: …………………………………………………………………………………
- 1807: Rô-bớt Phơn-tơn chế ra ……………………………………………………….
- Động cơ đốt trong ra đời và hoàn thiện.

2. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai a/ Bối cảnh lịch sử
- Thời gian: …………………………………………………………………………….
- Trong thời kỳ …………………………………………………………………………
· Đặc trưng: là việc sử dụng năng lượng điện, …………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
b/ Thành tựu tiêu biểu
· Khởi đầu là các phát minh về điện:
+ Mai-cơn Pha-ra-đây khám phá ra nguyên lí hoạt động của máy phát điện.
+ Các phát minh …………………………………………………………………………
 Thúc đẩy ……………………………………………………………………………
· Điện tín, điện thoại, sóng vô tuyến điện được sử dụng rộng rãi,
- Dầu mỏ được phát hiện  …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Động cơ đốt trong được sử dụng  …………………………………………………..
· Đầu tk XX, công nghiệp điện tử ra đời thúc đẩy các ngành CN khác phát triển: luyện kim, đóng tàu…
3. Ý nghĩa và tác động của cách mạng công nghiệp thời cận đại a/ Về kinh tế
· Thúc đẩy quá trình thị trường hoá nền kinh tế và …………………………………….
- ………………………………………………………………………………………...
b/ Về xã hội
· Thúc đẩy quá trình đô thị hoá
- Dân số tăng nhanh, …………………………………………………………………...
- Sự bóc lột của giai cấp tư sản ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
c/ Về văn hoá
- Thúc đẩy quan hệ quốc tế, ……………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………...
- Hình thành ……………………………………………………………………………

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê một số thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp thời cận đại theo gợi ý: tên thành tựu, ý nghĩa.
*VẬN DỤNG
Chọn và phân tích một thành tựu văn minh trong cách mạng công nghiệp thời cận đại có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày và học tập của bản thân.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Bài 10: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI HIỆN ĐẠI
1. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba a/. Bối cảnh lịch sử
· Thời gian: nửa sau TK XX, khởi đầu từ Mĩ.
· Đặc điểm: sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hoá sản xuất  ………
…………………………………………………………………………………………...
b/. Thành tựu tiêu biểu
· Thành tựu ở lĩnh vực khoa học cơ bản: …………………………………………….
- Sáng tạo .....................................................................................................................
- Tiến bộ trong giao thông vận tải................................................................................
- Cuộc ”cách mạng xanh” trong nông nghiệp  .........................................................
· Sự phát triển công nghệ thông tin, hình thành mạng máy tính toàn cầu  ..............
…………………………………………………………………………………………...
2. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) a/. Bối cảnh lịch sử
· Thế kỉ XXI, quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ ……………………………...
…………………………………………………………………………………………...
· Khó khăn: Ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dịch bệnh, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia …
 Cần có một cuộc CM mới trong thập niên thứ 2 của thế kỉ XXI.
· Đặc điểm: Sử dụng trí tuệ nhận tạo để điều khiển và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
b/. Thành tựu tiêu biểu
· Công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh với các yếu tố cốt lõi là:
...........................................................................................................................................
- Công nghệ thông tin phát triển mạnh, ............................................................................
...........................................................................................................................................
· Công nghệ loT với hàng loạt hệ thống cảm biến và đầu đo được áp dụng trong nhiều lĩnh vực.
· Y tế: cỗ máy IBM Oát xơn.
- Vật lí có người máy thế hệ mới, .....................................................................................
· Tự động hoá sử dụng sự điều khiển máy móc	giảm sự can thiệp của con người.
3. Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp thời hiện đại a/. Về kinh tế
- Thay đổi lực lượng sản xuất …………………………………………………………..
· Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra ……………………………………………..
· Lao động trí tuệ trở thành yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất, …………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Tiêu cực: nguy hiểm đối với cuộc sống con người, đặc biệt là ……………………….
…………………………………………………………………………………………...
b/. Về xã hội
- Sự phân công lao động và ……………………………………………………………..
· Thay đổi cách nghĩ, lối sống, phương thức làm việc và mối quan hệ của con người.
· Tiêu cực: Tình trạng thất nghiệp trên gia tăng  …………………………………….

c/. Về văn hoá
- Góp phần thúc đẩy …………………………………………………………………….
· Tiêu cực: Ảnh hưởng đến các giá trị văn hoá truyền thống: …………………………..
…………………………………………………………………………………………...

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê một số thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp thời hiện đại theo gợi ý: tên thành tựu, ý nghĩa.
* VẬN DỤNG
Internet là sản phẩm của cách mạng công nghiệp thời hiện đại và nó đã tạo nên một cuộc Cách mạng số cho lịch sử loài người. Viết một đoạn văn về việc khai thác, sử dụng internet vào việc học tập của em.



CHƯƠNG IV: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI

Bài 11: HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI
1. Hành trình phát triển
a. Thời kì từ những thế kỷ trước Công nguyên đến thế kỉ VII
- Những TK trước CN, nhiều quốc gia sơ kì hình thành và phát triển ở Đông Nam Á:
…………………………………………………………………………………………...
· Đầu CN, nhiều quốc gia hình thành ở khu vực lục địa và hải đảo: Chen La, Gia-va…
- Tiếp thu ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
b. Giai đoạn từ thế kỉ VII đến thế kỉ XV
· Giai đoạn phát triển mạnh của các quốc gia phong kiến: ……………………………...
- Tiếp thu ………………………………………………………………………………..
c. Giai đoạn từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
- Giai đoạn ………………………………………………………………………………
· Văn hoá phương Tây du nhập và ảnh hưởng, làm xuất hiện thêm nhiều thành tựu văn minh mới.
2. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/. Tín ngưỡng và tôn giáo
*Tín ngưỡng
- Tín ngưỡng bản địa là của cư dân nông nghiệp lúa nước: ……………………………
…………………………………………………………………………………………...
· Tín ngưỡng phồn thực rất phổ biến: …………………………………………………...
- Tín ngưỡng, phong tục ………………………………………………………………...
*Tôn giáo
- Bản địa: ………………………………………………………………………………..
- Tiếp thu: ……………………………………………………………………………….

b/. Văn tự và văn học
*Văn tự
· Tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài và ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
- Từ thế kỉ XVI, chữ viết của nhiều quốc gia Đông Nam Á ............................................
...........................................................................................................................................
*Văn học
· Văn học dân gian có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân.
- Thể loại phong phú như: ................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Văn học viết ra đời .........................................................................................................
c/. Kiến trúc và điêu khắc
· Kiến trúc
· Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
- Tiêu biểu: ………………………………………………………………………………
· Điêu khắc
Chịu ảnh hưởng rõ nét của Ấn Độ và Trung Quốc như: ………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập niên biểu các thời kì phát triển văn minh Đông Nam Á từ khi hình thành đến giữa thế kỉ XIX theo các gợi ý: thời kì, nội dung chính.
* VẬN DỤNG
1/. Nếu được chọn để giới thiệu cho bạn bè, em sẽ giới thiệu thành tựu văn minh tiêu biểu nào ở khu vực Đông Nam Á? Vì sao?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2/. Những giá trị nào của các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng cần được bảo tồn và phát huy ảnh hưởng cho sự phát triển ngày nay?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

CHƯƠNG VI: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH
TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)

Bài 12: VĂN MINH VĂN LANG – ÂU LẠC
1. Cơ sở hình thành a/. Điều kiện tự nhiên
- Hình thành trên các dòng sông lớn: …………………………………………………..
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, ……………………………………………………………
- Giàu về khoáng sản: …………………………………………………………………..
b/. Cơ sở kinh tế - xã hội
· Dân cư: thuộc nhóm Nam Á và Thái-Ka-đai ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Kinh tế: Chủ yếu là nông nghiệp lúa nước với kĩ thuật đúc đồng đạt đến mức hoàn thiện.
· Xã hội: Sự phát triển kinh tế => xã hội nguyên thủy tan rã => .....................................
…………………………………………………………………………………………...
2. Thành tựu văn minh tiêu biểu
  a/. Sự ra đời của nhà nước
· Nhà nước Văn Lang (VII TCN đến năm 208 TCN), kinh đô …………………………
· Nhà nước Âu Lạc (208 TCN đến 179 TCN), kinh đô ………………………………..
- Lãnh thổ Văn Lang – Âu Lạc ở ....................................................................................
- Văn Lang là …………………………………………………………………………...
· Đứng đầu nhà nước là Vua. Bộ máy quan lại có Lạc hầu, Lạc tướng. Ở địa phương đứng đầu là Bồ chính.
b/. Hoạt động kinh tế
- Kinh tế nông nghiệp ………………………………………………………………….
- Kinh tế thủ công nghiệp đạt nhiều thành tựu: ………………………………………..
- Hoạt động giao lưu giao lưu trao đổi sản phẩm ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
c/. Đời sống vật chất
· Gạo là nguồn lương thực chính. Người Việt làm nhiều loại bánh: ……………………
· Người Việt cổ sống định cư thành …………………………………………………….
- Về trang phục: …………………………………………………………………………
- Phương tiện đi lại phổ biến là ........................................................................................
d/. Đời sống tinh thần
- Tín ngưỡng: ……………………………………………………………………………
· Có nền văn học truyền miệng phát triển: ……………………………………………...
· Đời sống xã hội gắn liền với lễ hội, người Việt có tục ………………………………..

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc theo các nội dung: Hoạt động kinh tế, Đời sống vật chất, Đời sống tinh thần.
* VẬN DỤNG
Hãy sưu tầm một số tư liệu phản ánh thành tựu tiêu biểu của văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

Bài 13: VĂN MINH CHĂM – PA

1. Cơ sở hình thành a/. Điều kiện tự nhiên
· Địa hình: Phía tây là dãy Trường Sơn, phía đông ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
- Khí hậu ………………………………………………………………………………..
- Nhiều nguồn lợi: Lâm thổ sản, ………………………………………………………..
b/. Dân cư và xã hội
- Dân cư: gồm hai bộ tộc chính là ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Xã hội: các cư dân Chăm cổ xây dựng văn hóa Sa Huỳnh, đứng đầu là thủ lĩnh tối cao => là cơ sở hình thành nhà nước Chăm - pa.
c/. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ
· Thế kỉ V TCN, ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ: …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
· Người Chăm đã tiếp thu chọn lọc và góp phần ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
2. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/. Sự ra đời của nhà nước
- Năm 192, ……………………………………………………………………………...
· Nhà nước Chăm – pa được xây dựng theo mô hình nhà nước chuyên chế cổ đại, đứng đầu nhà nước là ……………………………………………………………………
· Ở cấp địa phương hệ thống quan lại ………………………………………………….
b/. Hoạt động kinh tế
- Trồng lúa, các loại cây hoa màu và bông vải.
- Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển. Thương cảng ………………………..
…………………………………………………………………………………………...
c/. Đời sống vật chất
· Ăn: là cơm, rau, cá.
· Ở: Sống quây quần trong những ngôi nhà bằng gỗ hoặc gạch nung.
· Mặc: Nam mặc quần ngoài quấn váy, áo cánh xếp chéo, đầu quấn khăn; Phụ nữ
…………………………………………………………………………………………...
d/. Đời sống tinh thần
* Tín ngưỡng, tôn giáo
- Tín ngưỡng ……………………………………………………………………………
· Tôn giáo: Ấn Độ giáo là tôn giáo chính. Về sau tiếp thu thêm ……………………….
* Phong tục tập quán
- Nghi lễ cưới hỏi ……………………………………………………………………….
· Tục tang ma có sự phân chia theo lứa tuổi, đẳng cấp và nguyên nhân cái chết.
* Chữ viết
· Tiếp thu chữ Phạn (Ấn Độ), sáng tạo ra ……………………………………………….
...........................................................................................................................................
* Văn học
- Văn học dân gian phong phú: ………………………………………………………….

· Văn học viết bằng chữ Phạn và chữ Chăm cổ: ………………………………………...
* Nghệ thuật
· Kiến trúc: Nhiều công trình kiến trúc tôn giáo quan trọng: …………………………...
…………………………………………………………………………………………...
· Điêu khắc, chạm trổ trên đá tạo nên vẻ đẹp …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
· Âm nhạc và ca múa được dùng trong các lễ hội với nhiều loại nhạc cụ độc đáo.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Chăm-Pa theo các nội dung: Hoạt động kinh tế, Đời sống vật chất, Đời sống tinh thần.
*VẬN DỤNG
Sưu tầm, giới thiệu một di sản văn minh Chăm – Pa và cho biết cảm nhận của em về di sản đó.


Bài 14: VĂN MINH PHÙ NAM
1. Cơ sở hình thành a/. Điều kiện tự nhiên
· Địa hình: Nằm ở hạ lưu sông Mê Kông, phía Đông và Tây Nam giáp biển.
· Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
· Nguồn lợi: nhiều sông ngòi, đất giàu phù sa, thuỷ sản phong phú, và nhiều hải cảng.
b/. Dân cư và xã hội
· Dân cư: Tổ tiên người Phù Nam là ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Xã hội: gồm nhiều tầng lớp, có sự ............................................................................
c/. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ
· Phù Nam tiếp thu nhiều giá trị của văn minh Ấn Độ: …………………………….
…………………………………………………………………………………………...
2. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/. Sự ra đời của nhà nước
- Nhà nước Phù Nam ………………………………………………………………..
- Theo chế độ ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
b/. Hoạt động kinh tế
- Kinh tế: Nông nghiệp và …………………………………………………………..
· Thương nghiệp: trao đổi buôn bán đường biển phát triển mạnh. Thương cảng Óc Eo trở thành trung tâm thương mại quan trọng thu hút …………………………………
…………………………………………………………………………………………... c/. Đời sống vật chất
- Ăn: Thức ăn chính là ………………………………………………………………
· Ở: Sống trong những ngôi nhà …………………………………………………….
- Trang phục: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

d/. Đời sống tinh thần
· Tín ngưỡng, tôn giáo
- Tín ngưỡng: ……………………………………………………………………...
· Tôn giáo: tiếp nhận các nghi thức và triết lí của ………………………………...
………………………………………………………………………………………...
· Phong tục tập quán
· Tục chôn cất người chết bằng nhiều hình thức.
· Đeo trang sức, bùa chú.
· Biết dùng loại cây giống thạch lựu để chế biến ra rượu để uống.
· Chữ viết
- Cuối thế kỉ II đầu thế kỉ III, ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
· Nghệ thuật
· Kĩ thuật tạc tượng, điêu khắc tinh xảo, ………………………………………….
- Âm nhạc, nghệ thuật …………………………………………………………….

· LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
· Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Phù Nam theo các nội dung: Hoạt động kinh tế, Đời sống vật chất, Đời sống tinh thần.
* VẬN DỤNG
Em hãy sưu tầm và giới thiệu một số tư liệu về nền văn minh Phù Nam.



Bài 15: VĂN MINH ĐẠI VIỆT
1/. Khái niệm và cơ sở hình thành a) Khái niệm văn minh Đại Việt
Văn minh Đại Việt là những sáng tạo ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
b) Cơ sở hình thành
· Kế thừa những thành tựu chủ yếu của ……………………………………………..
- Hình thành và phát triển trên cơ sở ...........................................................................
- Lãnh thổ đất nước từng bước được mở rộng, kéo dài từ ...........................................
- Ảnh hưởng nhiều giá trị văn minh Trung Hoa, Ấn Độ: ............................................
...........................................................................................................................................
2/. Quá trình phát triển
· Thế kỷ X: văn minh Đại Việt bước đầu được định hình dưới các chính quyền
…………………………………………………………………………………………...
· Thế kỷ XI – XV: văn minh Đại Việt phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt nhiều thành tựu qua các triều đại ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
- Thế kỷ XVI – XVII: văn minh Đại Việt tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tựu. Tuy chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng văn hóa Đại Việt vẫn mang đậm bản sắc dân tộc.

-Thế kỷ XVIII – XIX: văn minh Đại Việt có nhiều biến động dưới các vương triều Lê trung hưng, Tây Sơn và Nguyễn => …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
3. Thành tựu văn minh tiêu biểu a/. Chính trị
· Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền từng bước hoàn thiện.
· Tư tưởng chính của chế độ quân chủ chuyên chế là Nho giáo dù vậy các triều đại phong kiến vẫn nêu cao tinh thần “Tam giáo đồng nguyên”.
- Luật pháp: .................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b/. Kinh tế
· Nông nghiệp
- Nông nghiệp là …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….....
· Ngoài ra còn trồng nhiều cây khác: ………………………………………………
· Công cuộc khai khần đất hoang cũng được chú trọng.
· Thủ công nghiệp
· Nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển: ……………………………………
· Xuất hiện nhiều nghề mới và làng, phường thủ công chuyên nghiệp; xuất khẩu sang các nước ……………………………………………………………………………
- Thành tựu: ………………………………………………………………………
· Thương nghiệp
· Hoạt động nội thương phát triển với chợ làng, chợ phiên
· Thời Lý – Trần phổ biến việc đúc tiền kim loại, thời Hồ đã có tiền giấy.
· Từ thế kỉ XVII, nhiều trung tâm kinh tế lớn đã hình thành như: ……………….
…………………………………………………………………………………………...
+ Việc trao đổi buôn bán với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp... phát triển, qua các trung tâm lớn ở ……………………
…………………………………………………………………………………………...
c/. Tư tưởng, tôn giáo
* Tư tưởng yêu nước: phát triển theo 2 xu hướng
- Dân tộc: …………………………………………………………………………
- Thân dân: ……………………………………………………………………….
· Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Hùng Vương:
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Hùng Vương phát triển qua việc: ………………
……………………………………………………………………………………...
· Phật giáo
- Phát triển mạnh và trở thành ……………………………………………………
- Thế kỉ XV, Phật giáo ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
* Đạo giáo
Phổ biến trong dân gian và được các triều đại phong kiến coi trọng.
· Nho giáo
· Phát triển cùng với sự phát triển của ……………………………………………
· Thế kỉ XI, nhà Lý cho xây dựng ………………………………………………..

- Thế kỉ XV, ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....
· Hồi giáo, Công giáo
· Từ thế kỉ XV – XVI, Hồi giáo, Công giáo ……………………………………...
d/. Giáo dục, chữ viết và văn học
· Giáo dục
- Năm 1075, nhà Lý ………………………………………………………………
- Năm 1247 nhà Trần …………………………………………………………….
- Thời Lê sơ, ……………………………………………………………………...
- Từ thế kỉ XVI – XIX, …………………………………………………………...
· Chữ viết
- Tiếp thu chữ ……………………………………………………………………
- Thế kỉ XVII, chữ ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
· Văn học
- Văn học chữ Hán:
+ ………………………………………………………………………………….
+ Các tác phẩm tiêu biểu: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
· Thế kỉ XVIII văn xuôi tự sự chữ Hán đạt thành tựu lớn, các tác phẩm tiêu biểu:
……………………………………………………………………………………..
· Văn học chữ Nôm: Phát triển mạnh vào thế kỉ XVI – XIX tiêu biểu: ………….
…………………………………………………………………………………….
· Văn học dân gian: Tiếp tục phát triển ở thế kỉ XVI – XVIII và được đúc kết dưới dạng ………………………………………………………………………………..
e/. Khoa học
· Sử học
- Nhà Trần lập Quốc sử viện, nhà Nguyễn lập Quốc sử quán.
- Nhiều bộ sử được biên soạn: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
· Địa lí học
Những công trình tiêu biểu như: …………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
· Toán học: Có các tác phẩm tiêu biểu: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
· Khoa học quân sự
- Nhà Hồ ………………………………………………………………………...
- Nhà Tây Sơn có các loại: ……………………………………………………...
· Nhà Nguyễn xây dựng thành quách, nổi bật: ………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Nhiều tư tưởng và nghệ thuật quân sự đặc sắc.
· Y học: Nhiều danh y và nhiều tác phẩm giá trị: Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác, Chu Văn An …

g/. Nghệ thuật
· Âm nhạc
· Âm nhạc dân gian phong phú: …………………………………………………
· Âm nhạc cung đình: có từ thời Lý – Trần, thời Lê – Nguyễn …………………
…………………………………………………………………………………………...
· Nghệ thuật biểu diễn dân gian và cung đình gắn với lễ hội được tổ chức như:
…………………………………………………………………………………………...
· Kiến trúc và điêu khắc
· Kiến trúc thời phát triển mạnh Lý - Trần; thời Lê sơ xây dựng cung điện, thành quách, chùa tháp tiêu biểu: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Những ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng: …………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Điêu khắc trên đá, gốm, gỗ rất phát triển. Nghệ thuật tạc tượng ở thế kỉ XVIII đạt trình độ cao, tiêu biểu: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
3. Ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam
· Những thành tựu của văn minh Đại Việt thể hiện ……………………………...
…………………………………………………………………………………………...
· Văn minh Đại Việt tạo nên sức mạnh và là nền tảng để ………………………..
…………………………………………………………………………………………...
· Văn minh Đại Việt là cội nguồn của văn minh Việt Nam hiện đại, tạo nên niềm tin, sức mạnh cho ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt theo các nội dung: Chính trị, Kinh tế, Tư tưởng-tôn giáo, Văn hóa- giáo dục, Nghệ thuật.
* VẬN DỤNG
Chọn một thành tựu văn minh Đại Việt tiêu biểu mà em yêu thích để giới thiệu với các bạn trong lớp.


CHƯƠNG VII: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Bài 16: CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
1/. Thành phần dân tộc theo dân số
- Việt Nam hiện có …………………………………………………………………...
- Dân tộc Kinh ……………………………………………………………………….
- Các dân tộc còn lại chiếm 14,7% dân số với nhiều nhóm nhỏ.
2/. Thành phần dân tộc theo ngữ hệ
a) Khái niệm ngữ hệ
- Ngữ hệ (hệ ngôn ngữ): …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
· Các dân tôc ở Việt Nam thuộc 5 ngữ hệ: ………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...
· Tiếng Việt được xếp vào nhóm ngôn ngữ ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
b) Sự phân chia tộc người theo ngữ hệ
· Các dân tôc ở Việt Nam thuộc 5 ngữ hệ: Nam Á, Nam Đảo, Mông – Dao, Hán – Tạng và Thái – Ka – đai.
· Mỗi ngữ hệ gồm 1 số ngôn ngữ hoặc nhóm ngôn ngữ khác nhau.
· Theo Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.
3. Khái quát về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
a/. Đời sống vật chất
* Hoạt động kinh tế
· Kinh tế nông nghiệp:
+ Người Kinh sống ở vùng đồng bằng, trồng lúa nước và các cây hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngày nay sản xuất nông nghiệp phát triển ………………………
…………………………………………………………………………………………...
+ Cộng đồng dân tộc thiểu số trước đây chủ yếu phát triển kinh tế ……………….
…………………………………………………………………………………………..
· Thủ công nghiệp:
+ Kinh tế thủ công nghiệp của người Kinh đa dạng về ngành nghề, ………………
…………………………………………………………………………………………...
+ Cộng đồng các dân tộc thiểu số có các nghề ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
* Ẩm thực, trang phục và nhà ở
- Ẩm thực: phong phú lương thực chính là …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
· Nhà ở: đa dạng về loại hình như ……………………………………………………..
- Trang phục: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
* Phương tiện đi lại và vận chuyển
- Đồng bằng và miền núi: ……………………………………………………………...
- Vùng sông ngòi: ……………………………………………………………………...
- Ngày nay: …………………………………………………………………………….
b/. Đời sống tinh thần
* Tín ngưỡng, tôn giáo
- Tín ngưỡng dân gian: …………………………………………………………………
- Một số tôn giáo khác: ………………………………………………………………..
* Phong tục, tập quán, lễ hội:
· Phong tục, tập quán gắn liền với đời người, như: …………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
· Lễ hội có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của các dân tộc,
………………………………………………………………………………………...

· Âm nhạc, văn học, dân ca, các điệu múa, trò chơi dân gian chứa đựng nhiều giá trị văn hóa rất đặc sắc, góp phần làm giàu kho tàng văn hoá Việt Nam  ………………..
…………………………………………………………………………………………..

CÂU HỎI VÀ VẬN DỤNG
1/. Vẽ sơ đồ tư duy về đời sống vật chất - tinh thần của các dân tộc.
2/. Sự đa dạng trong đời sống tinh thần của các dân tộc Việt Nam thể hiện như thế nào?
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
* VẬN DỤNG
1/. Sưu tầm tư liệu và trình bày về trang phục, phong tục, tập quán của một dân tộc.
2/. Hãy trình bày hiểu biết của bản thân về các dân tộc cư trú tại địa phương (nếu có); hoặc kể lại một trải nghiệm qua một chuyến du lịch đến các địa phương có các dân tộc cư trú (nói về phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, ca múa…)


Bài 17: KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VIỆT NAM

1. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam a/. Sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc
Khối đại đoàn kết dân tộc được hình thành từ 2 cơ sở:
- Xuất phát từ nhu cầu ……………………………………………………………….
· Nhà nước Việt Nam qua các thời kì cũng thực hiện nhiều chính sách …………….
…………………………………………………………………………………………... b/. Vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước
- Xây dựng đất nước: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Chống ngoại xâm: .....................................................................................................
...........................................................................................................................................
c/. Vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
-	Tạo ra môi trường hòa bình, …………………………………………………….
· Là nguồn sức mạnh để bảo vệ độc lập, …………………………………………..
………………………………………………………………………………………
· Góp phần hình thành lịch sử dựng nước và …………………………………….
2. Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước hiện nay
a/. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc
-	Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc là hết sức coi trọng.
- Trên các nguyên tắc cơ bản là: .............................................................................
...................................................................................................................................

b/. Nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước
· Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
· Các chính sách về phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế.
· Các chính sách về xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.


LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Vì sao khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………… ………………… . .
* VẬN DỤNG
Hãy viết một đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về việc cần thiết giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong thời đại ngày nay.
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